 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1

	Tuần 2
(Từ ngày 10/9 đến ngày 14/9)
	Tuần 3
(Từ ngày 17/9 đến ngày 21/9)
	Tuần 4
(Từ ngày 24/9 đến ngày 28/9)
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Đón trẻ:Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép ( khoanh tay,đầu hơi cúi..)
- Dạy trẻ  xếp dép lên giá, đi dép đúng chiều, dép có quai. Tự cất ba lô,nhận biết  đúng kí hiệu cá nhân ở khăn,cốc,tủ…
- Trò chuyện về cách xếp hàng,vì sao phải xếp hàng.xem hình ảnh, clip về những hành động gây nguy hiểm.
- Kể chuyện tình huống để trẻ giải quyết có nội dung sử dụng các từ vâng, dạ, cảm ơn, xin lỗi phù hợp hoàn cảnh.
Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giao
- Trọng động: 
- Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
- Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
- Bụng, lườn: Cúi người về phía trước; Đứng tay đưa cao, nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Co duỗi chân đứng dậm chân tại chỗ
- Bật: Bật tại chỗ 1  
Hồi tĩnh:Làm động tác chim bay,cò bay. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về tết trung thu, các đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho bé,những hóa chất trong nhà vệ sinh, những hành vi gây nguy hiểm cho bé và các bạn.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp…
*Trò chuyện và giới thiệu vè bé với các bạn.Xem clip về những lời nói lễ phép.
* Trẻ giới thiệu tên, tuổi giới tính của mình cho cô và các bạn trong lớp
	

	Hoạt động học















	T2
	


	
 Khám phá
Bé tập xếp hàng
	
Khám phá
Trò chuyện về tết trung thu
	
        Khám phá
Trò chuyện về 1 số hành vi không an toàn
	

	
	T3
	
	   Tạo hình
Nặn viên bi
(Mẫu)
	Tạo hình
Tô màu đèn ông sao
(Mẫu)
	Tạo hình
In màu trang trí đèn lồng ( đề tài) 
	

	
	T4
	-Rèn nếp chào hỏi


	Văn học:
Thơ: Bạn mới
(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học:
Thơ: Giờ ăn
(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
       Thơ: Cô và mẹ.
(Đa số trẻ chưa biết)
	

	
	T5
	
 -Rèn nếp cất dép
 -Rèn nếp cất balo

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Vui đến trường
- NDKH: +NH: chiếc đèn ông sao
	Vận động
VĐCB: Đi kiễng gót chân
     TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ 

	Âm nhạc
-NDTT: VĐ “Vui đến trường”
NDKH: NH “Ngày đầu tiên đi học”
	

	
	T6
	-Rèn nếp bê ghế               
-Nêu gương-tuyên dương trẻ
	Toán
Nhận biết hình tròn, hình vuông
	Toán
Tạo nhóm theo một dấu hiệu
	Toán
Nhận biết phân biệt một và nhiều
	

	HĐNT
	*HĐCCĐ: Quan sát thời tiết, bầu trời, cây, màu sắc của lá cây,quan sát bong nắng, vẽ bong nắng của bạn
                 -Dạy trẻ cách đi cầu thang,thực hành các cách xếp hang lên xuống cầu thang, xếp hang khi chia ăn, xếp hàng chơi đồ chơi ngoài trời
+ Đi trong đường hẹp trải mút,cát, thảm gai, sỏi
+ Bật cao chạm bóng
+ Quan sát bầu trời, cảm nhận thời tiết, quan sát đồ chơi ngoài trời, tìm hiểu cây cối trong sân trường.
+ Quan sát bong nắng, vẽ bong nắng của bạn
+ Thực hành các cách xếp hang lên xuống cầu thang
* TCVĐ:.
+ Bắt bướm
+ Kéo cưa lừa xẻ
+ Bò chui qua hầm
+ Quạt cá giấy
+ Cắp cua bỏ giỏ
* Lao động:Lau lá cây
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời và các bài tập kỹ năng
* Giao lưu:Giao lưu các trò chơi vận động cùng lớp c2
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm: 
-Xây dựng nội quy lớp học.
- Giới thiệu 1 số góc chơi
- Cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong
* Góc học tập:Trẻ chọn sách truyện tại góc chơi và tự giở sách/ truyện “đọc”. Kể chuyện tình huống để trẻ giải quyết có nội dung sử dụng. Làm album: Đồ chơi an toàn, đồ dung đò chơi có thể gây nguy hiểm
 các từ vâng, dạ, cảm ơn, xin lỗi phù hợp. Trẻ chọn sách truyện tại góc chơi và tự giở sách/ truyện “đọc”.
- Tô màu (dán) thêm vào đĩa có 1 quả-nhiều quả, 1 tổ có nhiều bạn, 1 chùm có nhiều quả bóng…
- Khoanh tròn đồ chơi cùng 1 màu (xanh, đỏ, vàng)
- Gạch đi đối tượng không cùng loại
- Chọn các loại hình có màu sắc và hình dạng giống nhau
* Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay
* Góc gia đình: Đóng vai bố mẹ, con trong gia đình, chọn món ăn bé thích,chọn thực phẩm,bé đi siêu thị
Nấu ăn, chăm sóc,thể hiện cử chỉ yêu thương
- Trẻ giới thiệu tên, tuổi giới tính của mình cho cô và các bạn trong lớp. Tổ chức hoạt động ‘ngày hội bé giới thiệu về mình”.
- Làm menu các món ăn.
*Góc Tạo hình: Tô màu một số dồ dùng đồ chơi,nặn đồ chơi có hình tròn, Dạy trẻ cách cầm kéo và đưa kéo
- Cắt các nan giấy theo theo đường kẻ (7-10cm)
* Góc học tập:
 - Gạch đi đối tượng không cùng loại
- Chọn các loại hình có màu sắc và hình dạng giống nhau
Tạo nhóm đồ chơi (Quả bóng, búp bê, quả, cây…)/đồ dùng (xắc xô, bút màu, vở, cốc …) theo màu sắc (đỏ, xanh, vàng)
-Khoanh tròn đồ chơi cùng 1 màu (xanh, đỏ, vàng),.
 Nối các đồ vật giống nhau tạo thành đôi (Đôi găng tay, đôi tất, đôi đũa, đôi giầy, đôi dép)
-Tô màu (dán) thêm vào đĩa có 1 quả-nhiều quả, 1 tổ có nhiều bạn, 1 chùm có nhiều quả bóng…
- Kể chuyện tình huống để trẻ giải quyết có nội dung sử dụng các từ vâng, dạ, cảm ơn, xin lỗi phù hợp hoàn cảnh.
-Trẻ chọn sách truyện tại góc chơi và tự giở sách/ truyện “đọc”
*Góc thực hành kỹ năng:  Xúc  hạt to, Hót rác trên khay, Kẹp gắp bông,Vặn nút chai
-Thực hành bài tập cài cúc, cởi cúc

	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, 
-Biết đi dép trong nhà vệ sinh.
-Giới thiệu các món ăn hàng ngày trẻ được ăn tại lớp.
- Giới thiệu một số loại thực phẩm gần gũi
- Xem clip chế biến một sô món ăn đơn giản.
- Trò chuyện về những thức ăn có lợi cho sức khỏe, lợi ích của việc ăn đủ chất,ăn uống lịch sự..
- Phân biệt các vị của thức ăn, thức uống
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
-Trò chuyện về cách ăn uống vệ sinh, lịch sự
- Hàng ngày trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn
- Dạy trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt 
- Tự xúc cơm trong giờ ăn 
- Đọc truyện trước giờ ngủ (Trẻ chủ động lựa chọn truyện)
	

	HĐ chiều
	*HĐCCĐ:
- Thơ : Giờ ăn, bé không khóc nữa;  Nếu không đi học
- Truyện: Cún con ngạc nhiên vì điều gì?
- Trò chuyện và giới thiệu vè bé với các bạn.
- Xem clip về những lời nói lễ phép.
- Làm theo người chỉ dẫn
- Tôi nói , bạn làm
- Dạy hát – vận động: Cháu đi mẫu giáo, Vui đến trường,
- Nghe: + Ngày đầu tiên đi học
             + Lắng nghe và cảm nhận âm thanh thiên nhiên 
             + Trẻ nghe nhạc không lời giờ ngủ (những giai điệu dân ca hòa tấu)
- Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát, Tiếng hát ở đâu, Nào bạn ơi ta hãy gõ
- Tô nền giấy 
- Tô màu đồ chơi 
- Dạy trẻ cách cầm bút, vẽ tự do trên giấy
- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng 1 số đồ dung đồ chơi có thể gây nguy hiểm
- Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống
-Xem clip cách sử dụng một số đồ vật an toàn
Hát các bài hát về chào hỏi,đi học…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình.Ôn nhận biết màu xanh,đỏ,vàng.
*Hoạt động tập thể: Nhặt giấy vụn quanh lớp, lau đồ chơi…
* Chơi theo ý thích
* Tham gia các hoạt động bổ trợ, năng khiếu
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Rèn nếp
	CĐ:Bé xếp hàng
	CĐ: An toàn
	CĐ:An toàn
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………




                                	

                                                   










                                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10
KHỐI  MẪU GIÁO BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 2/10 đến ngày 6/10)
	Tuần 2
(Từ ngày 9/10 đến ngày 13/10)
	Tuần 3
(Từ ngày 16/10 đến ngày 20/10)
	Tuần 4
(Từ ngày 23/10 đến 27/10)

	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Đón trẻ:Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép ( khoanh tay,đầu hơi cúi..)
- Dạy trẻ  xếp dép lên giá, đi dép đúng chiều, dép có quai. Tự cất ba lô,nhận biết  đúng kí hiệu cá nhân ở khăn,cốc,tủ…
- Trò chuyện về những đồ dung đồ chơi mà bé thích,tết trung thu.Trò chuyện với người bạn thân
Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giao
- Trọng động: 
   Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
  Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
  Bụng, lườn: Cúi người về phía trước; Đứng tay đưa cao, nghiêng người sang 2 bên
  Chân: Co duỗi chân đứng dậm chân tại chỗ
  Bật: Bật tại chỗ 1
  Hồi tĩnh:Làm động tác chim bay,cò bay. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về tết trung thu,Các bạn trong lớp bé,đồ dùng đồ chơi trong lớp bé.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
Trò chuyện về 1 số đồ dùng gây nguy hiểm 
	
        Khám phá
Các bạn lớp bé
	
Khám phá
Đồ chơi trong lớp bé
	
        Khám phá
       Đôi tay bé.
	

	
	T3
	
Tạo hình
Tô màu đèn ông sao
	   Tạo hình
 Tô màu bạn giống mình


	        
Tạo hình
Dán con lật đật
          
	Tạo hình
Tô màu trang phục mà bé thích

	

	
	T4
	     Văn học
Thơ: Trăng sáng

	Văn học:
     Thơ: Bạn mới 

	             Văn học
Truyện: Gấu con bị đau răng
	Văn học
Thơ: đôi mắt của em.

       
	

	
	T5
	Thể dục:
VĐCB:Đi theo đường dích dắc
	                         
Âm nhạc: 
*NDTT:VĐ: Hãy xoay nào
                                           *NDKH:NH: Tay thơm tay ngoan
	                               
      Thể dục:                                      VĐCB: Chuyền bắt bóng theo hàng dọc
                                     TC: đá bóng vào gôn

	
Âm nhạc
* NDTT: DH: tóm được rồi                            *NDKH: NH: Anh Tý Sún
  TC: Tai ai tinh
	

	
	T6
	          Toán
 Ghép tương ứng 1-1

	Toán
 Đếm,nhận biết số lượng 2

	Toán
 Nhận biết độ lớn 2 đối tượng.

	Toán
 Đếm, nhận biết số lượng  3
	

	HĐNT
	* Quan sát thời tiết, bầu trời, cây, màu sắc của lá cây.
* TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, Lộn cầu vồng, bóng tròn to,nhảy lò cò...
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo.
* Giao lưu các trò chơi vận động cùng c2
	

	Hoạt động chơi góc

	*Góc trọng tâm:
-Xây dựng nội quy lớp học.
- Giới thiệu 1 số góc chơi
- Cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong
-. Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay
- Góc gia đình: Đóng vai bố mẹ, con trong gia đình. Nấu ăn, chăm sóc,thể hiện cử chỉ yêu thương
- Góc tạo hình: In bàn tay và tô màu,trang trí lớp đón trung thu, Làm album đèn trung thu, các hoạt động ngày tết trung thu
- Góc học tập:Chơi với các hình,tô màu hình,nối hình
                        Trẻ chọn sách truyện tại góc chơi và tự giở sách/ truyện “đọc”
                       Nhận biết các bộ phận của cuốn sách: bìa, trang,số trang, tên sách, tên tác giả, giá tiền.

	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, 
-Tự xúc cơm trong giờ ăn
-Biết lau miệng, uống nước sau khi ăn
-. Hướng dẫn cách đi vệ sinh, gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh
- Dạy trẻ cách lấy nước uống
-Biết đi dép trong nhà vệ sinh.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	* HD trò chơi: Xoay tròn cổ tay,gập ngón tay vào nhau,đan ngón tay vào nhau
*HĐCCĐ:
- Xây dựng nội quy lớp học.
- Dạy trẻ cách cầm kéo và đưa kéo
- Cắt các nan giấy theo theo đường kẻ (7-10cm)
- Tô nền giấy 
- Tô màu đồ chơi 
- Dạy trẻ cách cầm bút, vẽ tự do trên giấy
- Dạy trẻ cách cởi quần, áo
- Giáo dục trẻ thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn.
- Phối hợp cùng phụ huynh duy trì các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.
- Xem clip các hoạt động trong ngày tết trung thu
- Liên hoan và rước đèn trung thu cùng toàn trường.
- Xem clip những niềm vui khi ở lớp..
- Trẻ cùng cô làm “trái tim yêu thương lớp C1” (dán ảnh cô và trẻ trong lớp)

Hát các bài hát,đọc các bài thơ về trung thu…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình.
*Lao động tập thể: Nhặt giấy vụn quanh lớp, lau đồ chơi…
* Chơi theo ý thích
* Tham gia các hoạt động bổ trợ, năng khiếu
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan


	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ: Bé vui têt trung thu
	CĐ: Các bạn trong lớp bé
	CĐ:đồ dùng đồ chơi lớp bé
		CĐ: Đôi tay của bé
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





                                                                                                                             








                                                                      
                                

             


                     
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 30/10 đến ngày 3/11)
	Tuần 2
(Từ ngày 6/11 đến ngày 10/11)
	Tuần 3
(Từ ngày13/11 đến ngày17/11)
	Tuần 4
(Từ ngày 20/11đến ngày 24/11)

	Tuần 5
( Từ ngày 27/11 đến ngày 1/12)
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Đón trẻ:Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép ( khoanh tay,đầu hơi cúi..)
- Trò chuyện về một số nghề nghiệp,ngày nhà giáo Việt Nam
- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé,đôi mắt,cách giữ vệ sinh và bảo vệ mắt…
*Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giao
- Trọng động: 
   Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
  Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
  Bụng, lườn: Cúi người về phía trước; Đứng tay đưa cao, nghiêng người sang 2 bên
  Chân: Co duỗi chân đứng dậm chân tại chỗ
  Bật: Bật tại chỗ 1
  Hồi tĩnh:Làm động tác chim bay,cò bay. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình,địa chỉ nhà bé và một số nghề nghiệp….
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
Trò chuyện về đôi mắt của bé
	
        Khám phá
Trò chuyện về công việc một ngày của mẹ
	
Khám phá
Trò chuyện về công việc của cô giáo
	
        Khám phá
       Tìm hiểu về nghề Bác sĩ
	
Khám phá
 Mèo con

	

	
	T3
	
Tạo hình
Xé vụn giấy và trang trí đèn ngủ
	   Tạo hình
Tô màu bức tranh gia đình bé 
	        
Tạo hình
        Dán hoa tặng cô nhân ngày 20-11  
	Tạo hình
Vẽ những cuộn len màu

	
Tạo hình
Tô màu con mèo
	

	
	T4
	     Văn học
Thơ: Làm nghề như bố


	Thể dục:
 VĐCB:Tung và bắt bóng với cô
TC: Ô tô về bến
     
	             Văn học
Thơ: Bàn tay cô giáo

	Văn học
Truyện:Bé hành đi khám bệnh( Q1)

       
	 Thể dục:
 VĐCB:Ném xa bằng 2 tay
TC:Tìm nhà
	

	
	T5
	Thể dục:
VĐCB:Bước lên xuống bục cao 30cm
TC:Mèo và chim sẻ



	 Âm nhạc:
 * NDTT : 
- DH : Bố là tất cả
* NDKH : 
- NH : Ba em là công nhân lái xe
- TC : Trò chơi âm nhạc
	       Âm nhạc                        
                             
*NDTT: 
-VĐ: Cô và mẹ
*NDKH: 
-NH: Cô giáo em
-TC: Tôi giám hát
	
  Thể dục:  
VĐCB:Bật xa  
TC:Tung bóng                                  

	                         
Âm nhạc:
*NDTT: DH:Rửa mặt như mèo
                                             *NDKH: NH:vì sao con mèo rửa mặt.
	

	
	T6
	      Toán

So sánh số lượng hai nhóm trong phạm vi 3.

	Toán

Gộp2 nhóm đối tượng có tổng là 3 và đếm rồi tách ra
	Toán

. Nhận biết sự khác nhau rõ nét về độ dài của 2 đối tượng.
	Toán

.Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4.

	Toán

Gộp 2 nhóm đối tượng có tổng là 4 và đếm rồi tách ra

	

	HĐNT
	* Quan sát thời tiết, bầu trời, cây, màu sắc của lá cây.
* TCVĐ: Tung bóng bằng dù, Kéo co, bắt ếch,đá bóng trúng người,quạt bóng, khiêng bóng bằng báo
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời và các bài tập kỹ năng
* Vệ sinh:Nhặt lá cây
* Giao lưu các trò chơi vận động cùng c2
	

	Hoạt động chơi góc

	*Góc trọng tâm:
Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay
 - Góc gia đình: Thi nấu ăn ngon để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
-Góc âm nhạc:Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
- Góc tạo hình:Vẽ hoa tặng cô,in hoa từ những ngón tay, Cắt các nan giấy theo theo đường kẻ (7-10cm)
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, 
-Biết lau miệng, uống nước sau khi ăn.
-- Cách súc miệng bằng nước muối.
- Cách lấy nước và uống nước.
-Biết đi dép trong nhà vệ sinh.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	* HD trò chơi:Nhảy lò cò,tung và bắt bóng,đá bóng vào gôn, ...
Hát các bài hát về cô giáo,gia đình…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình..
- Lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế.
*HĐCCĐ:
- Thực hành bài tập cài cúc, cởi cúc, bấm khuy
- Cách đóng mở cửa.
- Cởi giày và đi giày, cất dép.
- Cách đứng lên và ngồi xuống ghế.
* Chơi theo ý thích: Xếp hình khối,xếp lego,ghép nút…
* Tham gia các hoạt động bổ trợ, năng khiếu
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ: Đôi mắt
	CĐ: Những người thân yêu của bé





	 Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
		CĐ:Mèo con
	

	
Đánh giá kết quả thực hiện
	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 4/12 đến ngày 8/12)
	Tuần 2
(Từ ngày 11/12 đến ngày15/12)
	Tuần 3
(Từ ngày 18/12 đến ngày 22/12)
	Tuần 4
(Từ ngày 25/12 đến ngày 29/12)

	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	. * Đón trẻ:Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép ( khoanh tay,đầu hơi cúi..)
- Trò chuyện về  một số đặc điểm của các con vật
- Những thói quen tốt cho sức khỏe  , xem clip về những khu vực nguy hiểm trẻ em không được đến gần
- Trò chuyện về  chú bộ đội.
*Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giao
- Trọng động: 
 - Hô hấp: hít vào thở ra, thi xem ai thổi được lâu nhất
- Tay : Co và duỗi tay; Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên; 
- Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải, 
- Chân: ngồi xổm, đứng lên; Ngồi duỗi chân, 2 tay chống phía sau, 2 chân thay nhau co duỗi 
- bật nhảy: Tiến, lùi
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về cảm nhận thời tiết nóng,lạnh và biết giữ ấm,cởi bớt áo khi thời tiết thay đổi.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
Tìm hiểu về con cua

	
        Khám phá
Tìm hiểu về con chim bồ câu
	
Khám phá
Trò chuyện về công việc của chú bộ đội
	
        Khám phá
Trò chuyện về áo ấm mùa đông


	

	
	T3
	Tạo hình
Nặn con cua
	   Tạo hình
     Vẽ con gà
	        Tạo hình
Tô màu chân dung chú bộ đội
	Tạo hình
Vẽ, tô màu trang trí váy	
	

	
	T4
	     Văn học
Đồng dao: Con cua




	             Văn học:
Thơ: Đi Nắng


	  Thể dục:
 VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay
                                TC: Thi xem tổ nào nhanh.      
	Văn học
Kể chuyện: Bé hành đi khám bệnh ( đa số trẻ đã biết)
       
	

	
	T5
	             Thể dục:

VĐCB: Đập và bắt bóng
                                        TC: Về đúng bến


	Âm nhạc:
  
*NDTT: 
-VĐ: Chim mẹ chim con
*NDKH: 
-NH: Thật là hay
-TC: Ai nhanh nhất
	       Âm nhạc    
                    
  *NDTT: 
-VĐ: Làm chú bộ đội
*NDKH:
-NH: Cháu thương chú bộ đội
-TC: Tai ai tinh
                         
	
 Thể dục:

VĐCB:Bò theo đường hẹp
TC:Đá bóng vào gôn
	

	
	T6
	      Toán
 -Tách gộp nhóm trong phạm vi 4.

	Toán

-Nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng
	Toán
             
- Sắp xếp theo quy tắc 2 loại đối tượng (lần 1)
	  Toán

Tách gộp trong phạm vi 4 
( ôn)
	

	HĐNT
	*HĐCCĐ: Quan sát con vật nuôi trong sân trường ( cá,chim…), bầu trời, cây, màu sắc của lá cây. 
* TCVĐ: Tung bóng bằng dù, kéo co,bật theo đường vòng
* Chơi tự do:Chơi với đồ chơi ngoài trời và các bài tập kỹ năng
*Lao Động: Tham gia lau lá những cây thấp,nhặt lá cây
*Giao lưu :Các tổ trong lớp thi đua chơi trò chơi
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm: 
-Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay
 - Góc gia đình: Đóng vai người đầu bếp giỏi, nấu các món ăn ngon,bày mâm cơm đẹp mắt
- Góc xây dựng:Xây dựng doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam
- Góc học tập: Xem sách, truyện trong góc, xem sách đúng chiều, cách mở sách, giữ gìn sách
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, 
-Biết lau miệng, uống nước sau khi ăn.
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Tổ chức hoạt động vệ sinh rửa tay lau mặt hàng ngày
-Dạy trẻ cách đánh răng
-Biết đi dép trong nhà vệ sinh.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	*HĐCCĐ:
-Hát các bài hát về chú bộ đội,con vật bé yêu thích…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình.
- Cách xử lý khi ho.
- Cách xử lý hỉ mũi.
- Cách mặc quần, kéo khóa.
- Cách cài khuy áo
- Thực hành bài tập cài cúc, cởi cúc, bấm khuy
- Trẻ thực hành các kỹ năng đi tất, tháo tất, lồng tất, đội mũ, mặc áo khoác tại Góc.
- Phối hợp cùng phụ huynh rèn nếp mặc áo, đội mũ, đi tất cho con
- Dạy trẻ nói với cô khi bị mệt, bị đau, bị chảy máu ham gia các hoạt động
*Lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế.
* Chơi theo ý thích, Nhận biết và mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ: Con cua
	CĐ:Chũ chim nhỏ dễ thương






	 Cháu yêu chú bộ đội
		CĐ: Áo ấm mùa đông
	

	Đánh 
giá kết quả thực hiện
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	                                                                                                      Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 2/1/2018 đến ngày 5/1/2018)
	Tuần 2
(Từ ngày 8/1 đến ngày 12/1)
	Tuần 3
(Từ ngày 15/1 đến ngày 19/1)
	Tuần 4
(Từ ngày 22/1 đến ngày 26/1)
	Mục tiêu
đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	. * Đón trẻ:Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép ( khoanh tay,đầu hơi cúi..)
- Trò chuyện về  một số loại quả,các loài hoa
- Những thói quen tốt cho sức khỏe  , xem clip về những khu vực nguy hiểm trẻ em không được đến gần 
*Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giao
- Trọng động: 
 - Hô hấp: hít vào thở ra, thi xem ai thổi được lâu nhất
- Tay : Co và duỗi tay; Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên; 
- Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải, 
- Chân: ngồi xổm, đứng lên; Ngồi duỗi chân, 2 tay chống phía sau, 2 chân thay nhau co duỗi 
- bật nhảy: Tiến, lùi 
	



	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về cảm nhận khi trời rét và cách bảo vệ,giữ ấm cho cơ thể,cởi bớt áo khi thời tiết thay đổi.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
         Quả chuối 
	
        Khám phá
Trò chuyện về quả cam
	
           Khám phá
           Hoa hồng
	
    Khám phá
     Hoa cúc

	

	
	T3
	       Tạo hình
Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu quả chuối
	   Tạo hình
           Nặn quả cam
	        Tạo hình
           Vẽ hoa ( mẫu)
	 Tạo hình
Dán hoa trang trí rèm cửa

	

	
	T4
	         Toán
 Nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng
	Toán

- SX theo quy tắc 2 loại đối tượng

	Toán

 Đếm trên đối trượng trong phạm vi 5

	   Toán

 Gộp 2 nhóm đối tượng có tổng là 5 và đếm rồi tách ra.
	

	
	T5
	
Thể dục:
 VĐCB:Ném xa bằng 2 tay
TC:Tìm nhà

       
	          Âm nhạc
*NDTT: DH: Quả
                                             *NDKH:NH: Vườn cây của ba
    TC: Ai đoán giỏi
	             Thể dục    
                   
VĐCB:Bò theo đường hẹp
TC:Đá bóng vào gôn
	         Âm nhạc
*NDTT: VĐ: Màu hoa
                                                *NDKH:NH: Hoa trong vườn
  TC:Tai ai tinh

	

	
	T6
	Văn học
Truyện:Ai cho trái ngọt
	Thể dục
VĐCB:Ném xa,chạy 10m

	Văn học
Truyện:Hoa mào gà
	Văn học
Thơ: Hoa đồng hồ
	

	HĐNT
	*HĐCCĐ: Quan sát  bầu trời, cây, màu sắc của lá cây,các loài hoa có trong sân trường…
* TCVĐ: Ếch ộp,tung bóng,chuyền bóng, ô tô và chim sẻ, bịt mắt bắt dê…
* Chơi tự do:Chơi với đồ chơi ngoài trời và các bài tập kỹ năng
*Lao Động: Tham gia lau lá những cây thấp,nhặt lá cây
*Giao lưu :Các tổ trong lớp thi đua chơi trò chơi
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm:
 - Góc bán hàng : : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay.
- Góc tạo hình:Vẽ các loại quả bé thích,xé dán quả theo đường châm kim,tô màu cây ăn quả…
- Góc xây dựng:Xây dựng vườn hoa,vườn cây ăn quả
- Góc học tập: chơi với bảng hình,thay áo cho búp bê,luồn dây,Sắp xếp theo quy tắc….
 So sánh số lượng hai nhóm trong phạm vi 5.
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, 
-Biết lau miệng, uống nước sau khi ăn.
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Tổ chức hoạt động vệ sinh rửa tay lau mặt hàng ngày
-Dạy trẻ cách đánh răng
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  .  
	

	HĐ chiều
	*HĐCCĐ:
-Hát các bài hát về hoa,quả…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình.
- Cách xử lý khi ho, cách xử lý hỉ mũi.
- Cách mặc quần, kéo khóa.
- Cách cài khuy áo
- Thực hành bài tập cài cúc, cởi cúc, bấm khuy
- Trẻ thực hành các kỹ năng đi tất, tháo tất, lồng tất, đội mũ, mặc áo khoác tại Góc.
- Phối hợp cùng phụ huynh rèn nếp mặc áo, đội mũ, đi tất cho con
- Dạy trẻ nói với cô khi bị mệt, bị đau, bị chảy máu ham gia các hoạt động
*Lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế.
* Chơi theo ý thích, Nhận biết và mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan

	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ: Quả chuối
	CĐ:Quả cam
	 CĐ: Hoa hồng
	CĐ:Hoa cúc
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….





         
                                                                             





                                                                         
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 2
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)
	Tuần 2
(Từ ngày 5/2 đến ngày 9/2)
	Tuần 3
(Từ ngày 21/2 đến ngày 23/2)
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	. * Đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép.
- Trò chuyện về tết nguyên đán,các món ăn ngày tết,mâm ngũ quả,biết nói lời cảm ơn,chúc tết… Xem tranh, ảnh, clip trò chuyện về  chợ hoa ngày tết, các hoạt động trong ngày tết.
- Trò chuyện:Lợi ích của vệ sinh sạch sẽ với sức khỏe
- Trò chuyện với trẻ những trường hợp cần nhờ sự giúp đỡ của người lớn khi cơ thể bị đau, bị chảy máu. 
*Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giáo
-Trọng động
- Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
- Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
- Bụng, lườn: Cúi người về phía trước; Đứng tay đưa cao, nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Co duỗi chân
- Bật: Bật tại chỗ 1
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về cảm nhận thời tiết nóng,lạnh và biết giữ ấm,cởi bớt áo khi thời tiết thay đổi.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
              
                 Cây bắp cải
	
        Khám phá
                      Hoa đào ,hoa mai
	
        Khám phá
		  
	

	
	T3
	                Tạo hình                  
          Xé theo đường chân kim và dán các loại quả       
	   Tạo hình
       Vẽ bánh trưng và tô màu ( đề tài)        
	        Tạo hình
         ( nghỉ tết)
	

	
	T4
		Toán
 Ôn đếm từ 1 đến 5
	Toán
Ôn sắp xếp theo quy tắc
	Toán
Ôn tách gộp trong phạm vi 5
	

	
	T5
	  Thể dục
VĐCB : Tung và bắt bóng
  TC : Thi xem ai nhanh

                                       
	         Âm nnhạc                         
*NDTT: DH: Sắp đến tết rồi *NDKH: NH: Ngày tết quê em 
       TC: Chiếc túi kì lạ
	     Âm nhạc
*NDTT:VĐ: Lá xanh
 *NDKH: NH:Cùng múa hát mừng xuân
	

	
	T6
		Văn học
Truyện:Vương quốc rau
( tuyển tập trò chơi/143)

	                Văn học
Thơ: Cây đào
	    Thể dục
VĐCB: Đi thay đổi hiệu lệnh.
TC: Mèo và chim sẻ         
	

	HĐNT
	*HĐCCĐ: Quan sát con vật nuôi trong sân trường ( cá,chim…), bầu trời, cây, màu sắc của lá cây. 
* TCVĐ:  Ếch ộp,tung bóng,chuyền bóng, ô tô và chim sẻ,bịt mắt bắt dê…
* Chơi tự do:Chơi với đồ chơi ngoài trời và các bài tập kỹ năng
*Lao Động: Tham gia lau lá những cây thấp,nhặt lá cây
*Giao lưu :Các tổ trong lớp thi đua chơi trò chơi
	

	Hoạt động chơi góc

	- Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay.Bán các loại quả,rau,bánh…
 - Góc gia đình: Đóng vai người đầu bếp giỏi,nấu các món ăn ngày tết như:gói bánh trưng,làm su si,cuốn nem… Làm anbum các món ăn ngày tết
- Góc tạo hình: trang trí cành đào ngày tết,  Cắt các nan giấy (10 - 15cm),Vẽ theo nét chấm mờ
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát chúc tết,mừng xuân…
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, 
-Biết xúc miệng bằng nước muối
-Biết đi dép trong nhà vệ sinh.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	* HD trò chơi:Bỏ tăm vào lọ,Chuyển hạt, ...
Hát các bài hát về mùa xuân,tết….…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình.
* Lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế.
*HĐCCĐ:
- Nhận biết sự khác nhau rõ nét về bề rộng của 2 đối tượng,ghép đôi
- Cách rót nước.,Cách lau chùi nước
- Gập chiếu, cất chiếu
- Tô màu tranh
- Mặc áo cài cúc, cởi cúc, bấm khuy
- Dạy trẻ mặc áo và cởi áo phù hợp với thời tiết, giữ ấm cơ thể như mặc áo, đi tất, đội mũ, đeo khăn.
- Tìm các hinh ảnh bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân đúng cách.
- Lập bảng, làm sách những thói quen tốt cho sức khỏe
* Chơi theo ý thích, Chơi xếp, lắp ghép với các loại lắp ghép, khối xốp, lego 
* Tham gia các hoạt động bổ trợ, năng khiếu
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ: Bắp cải
	CĐ:Bé vui đón tết
	 CĐ: Ôn tập
	

	
Đánh giá kết quả thực hiện
	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………



                                      	
	





     
                                                                 




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 3
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 26/2/2018 đến ngày 2/3/2018)
	Tuần 2
(Từ ngày 5/3 đến ngày 9/3)
	Tuần 3
(Từ ngày 12/3 đến ngày 16/3)
	Tuần 4
( Từ ngày 19/3 đến ngày 23/3)
	  Tuần 5
( Từ ngày 26/3 đến ngày 30/3)
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép.
- Trò chuyện về một số phương tiện giao thông,cách tham gia giao thông an toàn.Trò chuyện về ngày 8/3,thể hiện tình cảm yêu thương với những người phụ nữ như bà,mẹ,cô giáo của mình….
- Trò chuyện với trẻ những trường hợp cần nhờ sự giúp đỡ của người lớn khi cơ thể bị đau, bị chảy máu. 
*Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giáo
-Trọng động
- Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
- Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
- Bụng, lườn: Cúi người về phía trước; Đứng tay đưa cao, nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Co duỗi chân
- Bật: Bật tại chỗ 1
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về cảm nhận thời tiết nóng,lạnh và biết giữ ấm,cởi bớt áo khi thời tiết thay đổi.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
   Đèn giao thông
	
   Khám phá
        Ngày 8/3
	
        Khám phá
       Xe đạp
	
     Khám phá
      Ô tô
	
Khám phá
An toàn khi tham gia giao thông
	

	
	T3
	      Tạo hình                  
Dán đèn giao thông
	   Tạo hình
Dán hoa tặng cô
	        Tạo hình
Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu xe đạp
	Tạo hình
Vẽ ô tô tải
	Tạo hình
Dán bộ phận còn thiếu của tàu hỏa.
	

	
	T4
	         Toán
Sắp xếp theo quy tắc 2 loại đối tượng
	          Toán
Ôn đếm đến 5
	       Toán
 Ôn tách gộp trong phạm vi 5
	        Toán

	          Toán
	

	
	T5
	Thể dục                                         
VĐCB:Truyền và bắt bóng theo hàng dọc
TC:Bật ô
	    Âm nnhạc                          
NDTT:DH: Bông hoa mừng cô
NDKH: Ngày vui 8/3
	            Thể dục       
VĐCB: Bật xa 20cm-25cm( ôn)

TC:Chuyền bóng
	Âm nhạc
 *NDTT: DH: Em tập lái ô tô                     *NDKH:NH: Lái ô tô                                  Trò chơi:Cùng mở hình
	Thể dục
VĐCB:Đập và bắt bóng ( ôn)
TC:


	

	
	T6
	     Văn học
Thơ:Đèn giao thông ( Q5)
	              Thể dục:
VĐCB: Bật xa ( ôn)
TC:Chuyền bóng
	             Văn học
   Bé tập đi xe đạp


	     Văn học
Truyện: xe lu và xe ca
	Văn học
Thơ:Xe chữa cháy ( Q4)
	

	HĐNT
	* Quan sát thời tiết, bầu trời, cây, màu sắc của lá cây.
* TCVĐ:Lợn cầu vồng,ô tô và chim sẻ….
- Bò theo hướng dích dắc
* Chơi theo ý thích,vẽ phấn sân trường.
* Tham gia lau lá những cây thấp,nhặt lá cây ….
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm: 
-Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay.Bán các loại hoa tươi,hoa khô,gói hoa,gói quà…
-Góc gia đình:Đóng vai bố mẹ trong gia đình,nấu các món ăn ngon,pha nước cam để chúc mừng ngay 8/3 
- Góc âm nhạc:Biểu diễn văn nghệ,hát các bài hát chào mừng ngày 8/3,các bài hát về mẹ,cô giáo…
Góc tạo hình:Làm bưu thiếp,cắt hoa,cắm hoa,vẽ tranh…tặng mẹ,bà,tặng cô giáo.
Góc xây dựng: Chơi xếp, lắp ghép với các loại lắp ghép, khối xốp, lego, xây dựng ngã tư đường phố,bến đỗ xe…
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, Vắt khăn ướt, Cách gấp khăn lại 
- Gập chiếu, cất chiếu
-Biết xúc miệng bằng nước muối 
-Biết đi dép trong nhà vệ sinh.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	* HD trò chơi:Bỏ tăm vào lọ,Chuyển hạt, ...
Hát các bài hát về ngày 8/3,luật lệ giao thông,ô tô….…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình.
* Lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế.
*HĐCCĐ:
- Nhận biết sự khác nhau rõ nét về bề rộng của 2 đối tượng,ghép đôi
- Cách rót nước.,Cách lau chùi nước
- Gập chiếu, cất chiếu
-- Xem tranh, ảnh, clip trò chuyện về các loại PTGT đường bộ,  các hành vi chấp hành ATGT
- Làm anbum, làm bảng các loại Ô tô, xe máy
- Trò chơi tìm hình với bóng các PTGT
- Trò chơi làm theo tín hiệu đèn giao thông, thực hành thực hiện tham gia giao thông
- Ghép bộ phận còn thiếu của PTGT
* Chơi theo ý thích, Nhận biết và mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo, .
* Tham gia các hoạt động bổ trợ, năng khiếu
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ:.
    Đèn giao thông
	CĐ:Ngày 8/3
	   CĐ:  Xe đạp
	CĐ: Ô tô

	CĐ: An toàn khi tham gia giao thông
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	     


         


   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 2/4/2018 đến ngày 6/4/2018)
	Tuần 2
(Từ ngày 9/4 đến ngày 13/4)
	Tuần 3
(Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4)
	Tuần 4
( Từ ngày 23/4 đến ngày 27/4)
  

	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép.
- Trò chuyện về một số mùa hè,1 số đặc điểm của mùa hè…, chọn hình ảnh thường diễn ra trong mùa hè.
- Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên,ô mặt trời. Hãy nói cảm nhận của bé về thời tiết ( khi trời mưa, trời nắng, khi rét, khi nóng). Các trang phục bảo vệ bé khi đi ra ngoài
*Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giáo
-Trọng động
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay:  Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải, Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên;  - Bật: bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về cảm nhận thời tiết nóng,lạnh và biết giữ ấm,cởi bớt áo khi thời tiết thay đổi.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
 Nước cần cho sự sống
	
   Khám phá
          Gió,mưa,sấm chớp.
	
        Khám phá
Trò chuyện về mùa hè
	
        Khám phá
   Ông mặt trời


	

	
	T3
	      Tạo hình                  
Vẽ mưa và tô màu cái ô
	   Tạo hình
Vẽ mặt trời buổi sáng và tô màu cỏ
	        Tạo hình
Vẽ phao cho bạn và tô màu bức tranh
	Tạo hình
Xé và dán tia nắng
	

	
	T4
	         Toán

 Ôn tách gộp trong phạm vi 5
 

	Toán
- Ôn xác định tay phải,tay trái.

	Toán
 - Ôn nhận biết nhóm có 5 đối tượng

	     Toán
Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều dài của 2 đối tượng

	

	
	T5
	 Thể dục
VĐCB:Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
                                         
TC: Ai giỏi hơn
	           Âm nnhạc                          
*NDTT: 
-DH: Cho tôi đi làm mưa với
*NDKH:NH: Mưa rơi
-TC: Ai nhanh nhất

	            Thể dục
VĐCB: Tung và bắt bóng
 
TC:Kéo co
	Âm nhạc

*NDTT: 
-DH: Cháu vẽ ông mặt trời
*NDKH: 
-NH: Niềm vui của em
-TC: Tai ai tinh

	

	
	T6
	         Văn học

 Truyện: Nàng tiên mưa
	         Thể dục
VĐCB: Tung bóng qua dây
TC: Ếch ộp
	         Văn học
Thơ: Đi nắng (Q4)
	              Văn học
Thơ: Ông  mặt trời
	

	HĐNT
	 *HĐCCĐ: Quan sát thời tiết, bầu trời, cây, màu sắc của lá cây. . Trò chuyện về những lợi ích của nước, và bé sử dụng nước như thế nào? Trải nghiệm với gió và nói cảm nhận khi có gió và không có gió, kể những đồ vật tạo ra gió
* TCVĐ: Thi xem ai nhanh, Trời nắng, trời mưa, Mèo đuổi chuột, Kéo co
                  Trải nghiệm chơi với chong chóng, bé tạo ra gió
                 Chạy thay đổi tốc độ theo đường dích dắc
* Chơi tự do:Chơi với đồ chơi ngoài trời và các bài tập kỹ năng
*Lao Động: Tham gia lau lá những cây thấp,nhặt lá cây
*Giao lưu : Trò chuyện với các em bé lớp D2
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm:  Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay
 - Góc gia đình:  Đóng vai bố mẹ,luộc trứng,bóc trứng, nấu những món ngon cùng gia đình thưởng thức
- Góc xây dựng: Xây ao cá,vườn cây,  công viên nước,Chơi xếp, lắp ghép với các loại lắp ghép, khối xốp, lego
- Góc tạo hình: Cắt các nan giấy màu có độ dài ngắn khác nhau và dán thành hàng rào, cái thang, dán tia nắng mặt trời, dán hoa cúc
- Vẽ và tô màu tranh, tô màu tranh
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định,
- Dạy trẻ cách nhặt cơm rơi,lau tay.
-Biết xúc miệng bằng nước muối
- Trẻ nghe nhạc không lời giờ ngủ (những giai điệu sử dụng nhạc cụ piano, ghita)
-Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
	

	HĐ chiều
	* HD trò chơi:Chơi nuna nu nống,kéo cưa lừa xẻ
*Lao động tập thể: Lau bàn,lau giá đồ chơi,lau đồ chơi…
* HĐCCĐ:
- Hát các bài hát về ông mặt trời,mưa,mùa hè, Thơ : Gió,kể chuyện: Ba chú lợn nhỏ ….…; Làm bài tập toán, bù bài tạo hình.
-Dạy trẻ  chải tóc,cách lồng và tháo vỏ gối, mặc áo, cởi áo chui đầu,cách gập quần áo, cách đeo khẩu trang, mũ, kính, mặc áo chống nắng 
- Xem tranh, ảnh, clip trò chuyện về các hoạt động trong ngày hè, xem clip về lợi ích của nước với con người và cây con vật
- Làm bù bài trong vở
* Tham gia các hoạt động bổ trợ, năng khiếu
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ:.Nước

	CĐ: Gió

	 CĐ: Mùa hè

	CĐ: Ô mặt trời

	
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….








 
   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5
KHÓI MẪU GIÁ BÉ
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày30/4 đến ngày 4/5/2018)
	Tuần 2
(Từ ngày 7/5 đến ngày 11/5/2018)
	        Tuần 3
Từ ngày 14/5 đến 18/5
  

	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép.
- Trò chuyện về danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội và Bác Hồ kính yêu.Tìm và nói về trang phục mùa hè phù hợp với bạn trai, bạn gái
- Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác. Hãy nói cảm nhận của bé về thời tiết ( khi trời mưa, trời nắng, khi rét, khi nóng). Các trang phục bảo vệ bé khi đi ra ngoài
*Thể dục:
- Khởi động: Thực hiện các động tác thể dục dưới sự hướng dẫn của cô giáo
-Trọng động
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay:  Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải, Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên;  - Bật: bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	Trò truyện
	* Trò chuyện với trẻ về cảm nhận thời tiết nóng,lạnh và biết giữ ấm,cởi bớt áo khi thời tiết thay đổi.
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp:Không mang đồ chơi,đồ ăn đến lớp.
	

	Hoạt động học















	T2
	
Khám phá
              ( nghỉ 30/4)

	
   Khám phá
                 Trang phục mùa hè
	
        Khám phá
  Bác Hồ kính yêu
      
	

	
	T3
	                Tạo hình                  
         ( nghỉ 1/5)
	   Tạo hình
               Tô màu lá cờ
	              Tạo hình
       Dán trang trí ảnh Bác

	

	
	T4
	         Toán
Ôn Sắp xếp theo quy tắc 2 loại đối tượng .
	Toán

        Ôn nhận biết hình
	Toán
 
  Ôn nhận biết nhóm có 5 đối tượng 

	

	
	T5
	  Thể dục
VĐCB:Tung và bắt bóng
TC:Thi xem ai nhanh

	[bookmark: _GoBack]             Âm Nhạc
NDTT:VĐ:Mùa hè đến
NDKH:NH: Mưa rơi                                        
TC: Tai ai tinh
	            Thể dục
         VĐCB: Bò cao ( ôn)



	

	
	T6
	         Văn học
Thơ: Em vẽ

	Văn học
Truyện: Mùa hè ý nghĩa
	Văn học
Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

	

	HĐNT
	*HĐCCĐ: Quan sát thời tiết, bầu trời, cây, màu sắc của lá cây. . Trò chuyện về những lợi ích của nước, bé sử dụng nước như thế nào? Trải nghiệm với gió và nói cảm nhận khi có gió và không có gió, kể những đồ vật tạo ra gió
* TCVĐ: Thi xem ai nhanh, Trời nắng, trời mưa, Mèo đuổi chuột, Kéo co
                  Trải nghiệm chơi với chong chóng, bé tạo ra gió
                 Chạy thay đổi tốc độ theo đường dích dắc
* Chơi tự do:Chơi với đồ chơi ngoài trời và các bài tập kỹ năng
*Lao Động: Tham gia lau lá những cây thấp,nhặt lá cây
*Giao lưu : Trò chuyện với các em bé lớp D2
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm:  Góc bán hàng : Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay
 - Góc gia đình:  Đóng vai bố mẹ,luộc trứng,bóc trứng, nấu những món ngon cùng gia đình thưởng thức
- Góc xây dựng: Xây ao cá,vườn cây,  công viên nước,Chơi xếp, lắp ghép với các loại lắp ghép, khối xốp, lego
- Góc tạo hình:Vẽ,tô màu cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội,Tô màu trang phục mùa hè của bé, dán hoa trang trí ảnh…
- Vẽ hoa tặng sinh nhật Bác.
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	 - tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định,
- Dạy trẻ cách nhặt cơm rơi,lau tay.
-Biết xúc miệng bằng nước muối
- Trẻ nghe nhạc không lời giờ ngủ (những giai điệu sử dụng nhạc cụ piano, ghita)
-Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	

	HĐ chiều
	* HD trò chơi:Chơi nuna nu nống,kéo cưa lừa xẻ
*Lao động tập thể: Lau bàn,lau giá đồ chơi,lau đồ chơi…
* HĐCCĐ:
- Hát các bài hát về ông mặt trời,mưa,mùa hè, Thơ : Gió,kể chuyện: Ba chú lợn nhỏ ….…; Làm bài tập toán.
-Dạy trẻ  chải tóc,cách lồng và tháo vỏ gối, mặc áo, cởi áo chui đầu,cách gập quần áo, cách đeo khẩu trang, mũ, kính, mặc áo chống nắng 
- Xem tranh, ảnh, clip trò chuyện về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi và cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội và một số danh lam thắng cảnh như: Hồ Gươm,tháp rùa,chùa một cột….
- Làm bù bài trong vở
* Tham gia các hoạt động bổ trợ, năng khiếu
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	CĐ:Thủ đô Hà nội

	CĐ:Mùa hè

	 CĐ: Bác Hồ kính yêu


	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….



                                                                    	
